
        TRƯỜNG SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2025-2025 
Lớp DC22X6N1 (GDTC khóa 48. ĐVLK: Trường ĐH Cần Thơ) 

TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1 SG011E 
Quản lý hành chính Nhà nước và quản 
lý ngành GD&ĐT 

02 2708 Đoàn Thị Kiều My 0941579919 

2 TC130 Tập giảng thể dục thể thao 02 2732 Nguyễn Lê Trường Sơn 0909573969 
3 SP597 Kiến tập sư phạm 02 2136 Nguyễn Thanh Liêm 0834502323 
4 TC104 Sinh hóa - TDTT 03 2249 Nguyễn Hữu Tri 0917477613 
5 TC394 Cờ vua 02 2136 Nguyễn Thanh Liêm 0834502323 
6 TC396 Bóng ném 02 1380 Đặng Thị Kim Quyên 0815787858 

ĐẠI DIỆN LỚP PHẢI LIÊN HỆ VỚI GVGD TRƯỚC ÍT NHẤT 1 NGÀY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP 

LỚP TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN THUẬN, SĐT: 0988.455911 

Tuần Từ ngày Đến ngày Thứ Bảy Chủ Nhật 
1 13/09/25 14/09/25 Tập giảng TDTT Tập giảng TDTT 

2 20/09/25 21/09/25 Cờ vua TDTT Tập giảng TDTT 

3 27/09/25 28/09/25 Cờ vua TDTT Cờ vua TDTT 
4 04/10/25 05/10/25 Cờ vua TDTT Bóng ném  
5 11/10/25 12/10/25 Bóng ném Bóng ném 
6 18/10/25 19/10/25 Bóng ném Bóng ném 
7 25/10/25 26/10/25 Bóng ném Tập giảng TDTT 

8 01/11/25 02/11/25 
Quản lý hành chính Nhà nước và quản 

lý ngành GD&ĐT 
Quản lý hành chính Nhà nước và quản 

lý ngành GD&ĐT 

9 08/11/25 09/11/25 
Quản lý hành chính Nhà nước và quản 

lý ngành GD&ĐT 
Quản lý hành chính Nhà nước và quản 

lý ngành GD&ĐT 
10 15/11/25 16/11/25 KTSP KTSP 

11 22/11/25 23/11/25 KTSP KTSP 

12 29/11/25 30/11/25 KTSP KTSP 

13 06/12/25 07/12/25 Sinh hoá TDTT Sinh hoá TDTT 
14 13/12/25 14/12/25 Sinh hoá TDTT Sinh hoá TDTT 
15 20/12/25 21/12/25 Sinh hoá TDTT Bóng ném 

 

                                                                                                                           Trưởng khoa  

 

   Nguyễn Thanh Liêm 
        (ĐT: 0834502323) 


